
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 19 phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG LONG

0108345828

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín 
ngưỡng;
- Bán lẻ hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan.

4773

2. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

4. Xây dựng nhà các loại 4100

5. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình, văn phòng 
phẩm;
- Bán bôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh/

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn phụ liệu may mặc và trang trí;
- Bán buôn tinh dầu thực vật.

4669

8. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG 
LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG LONG INTERNATIONAL 
INVESTMENT COMPANY LIMMITED 
Tên công ty viết tắt: HOANG LONG INI CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902233356    
Email:

Fax:
Website:
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6.100.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4771

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý;
- Môi giới (Không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, 
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài).

4610

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

16. Quảng cáo 7310

17. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

18. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

21. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: - Nhà hàng, quán ăn; 
              - Quán ăn tự phục vụ.

5610

22. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa;
- Bán buôn chè, chè sâm;
- Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632

25. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

26. Đại lý du lịch 7911

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, 
chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, sự kiện,phim ảnh và không hoạt động tại trụ 
sở)

8230

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HOÀNG THỊ 
THU GIANG

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

488.000.000 8,000 012524897

2CAO HỮU 
HUẤN

Đội 2 thôn Ngọc 
Động, Xã Đa Tốn, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

305.000.000 5,000 001083004039 

3LƯƠNG THỊ 
QUÝ HẬU

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

915.000.000 15,000 011817032

4LƯƠNG THỊ 
TUYẾT 
NHUNG

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

915.000.000 15,000 010786819 

5LƯƠNG THỊ 
MINH 
HƯNG

Số nhà 8 Tổ 2A, 
Phường Thanh Nhàn, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

488.000.000 8,000 010373780

6 HOÀNG 
LONG 

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.464.000.000 24,000 001092018672

7LƯƠNG THỊ 
PHƯƠNG 
LOAN

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

854.000.000 14,000 001168003139

8NGUYỄN 
THU GIANG

Tập thể Trường 
Nghiệp vụ, Phường 
Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

366.000.000 6,000 012898175

9NGUYỄN 
MẠNH 
THÀNH

Số 194 phố Phó Đức 
Chính, Phường 
Nguyễn Trung Trực, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

305.000.000 5,000 010210585
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001092018672
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể trường Nghiệp vụ, Phường Phúc Xá, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 109 phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG LONG Nam

28/07/1992 Kinh Việt Nam

16/04/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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